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BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN DỰ THI

Môn thi:

Học kỳ 3 Năm học 2022 - 2023

Chuẩn kiến thức chuyên ngành

PHÒNG KHẢO THÍ

Module 1STT Họ và tên NĂNG LỰC Ghi chúMSSV Module 2

Ngµy thi: 23/07/2023MMH:(ENGL4199)

Đề Điểm BandĐề Điểm Band

Module 3

Đề Điểm Band

1 Lưu Ngọc Anh Không đạt19H70B0001 2617 491591 33 2644 45

2 Nguyễn Thị Ngọc Bích Đạt20H70B0003 3250 583270 56 3393 55

3 Đồng Thúy Cẩm Đạt2067010007 3617 593591 64 3644 57

4 Ka Dổi Không đạt1857010055 2250 492270 45 2393 50

5 Bùi Phạm Trường Giang2057012042 Vắng thi

6 Mai Lê Anh Hà Không đạt1957010059 1250 311270 43 1393 43

7 Triệu Lê Mỹ Hà Đạt1557010055 3617 623591 56 4644 74

8 Phạm Thanh Hương Không đạt1857010130 2250 513270 57 2393 54

9 Phan Hồ Anh Kim1857010152 Vắng thi

10 Nguyễn Đỗ Hồng Lan Không đạt2067010028 2250 451270 42 2393 45

11 Trần Thị Mỹ Linh Không đạt21H70B0006 1617 442591 49 2644 50

12 Nguyễn Thanh Loan Không đạt1657012041 3250 562270 52 2393 50

13 Nguyễn Ngọc Ngà Không đạt20H70B0011 1617 281591 31 1644 28

14 Phạm Thị Thanh Ngân Không đạt1957010163 2250 492270 51 3393 59

15 Trần Thị Thảo Ngân21H70B0007 Vắng thi

16 Trương Kim Ngân Không đạt1957012144 1250 431270 37 2393 48

17 Đặng Hồng Phương Không đạt21H70B0010 1617 382591 54 2644 48
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Ngµy thi: 23/07/2023MMH:(ENGL4199)

Đề Điểm BandĐề Điểm Band

Module 3

Đề Điểm Band

18 Ông Nhựt Tiến Đạt1957012246 3250 593270 66 3393 61

19 Nguyễn Thành Tuy Không đạt1757010325 2617 533591 55 2644 53

20 Nguyễn Thị Kim Thanh Đạt21H70B0011 3250 643270 56 3393 61

21 Nguyễn Thị Thúy Không đạt19H70B0020 1617 371591 37 1644 41

22 Trần Thảo Hương Trâm1657012098 Vắng thi

23 Lâm Nguyễn Thảo Trinh Đạt1957012265 3250 663270 65 4393 71

24 Trần Thị Như Ý1857010456 Vắng thi

25 Phan Thị Xuân Yến1757010363 Vắng thi

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 19

Ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2023

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn n¨ng lùc : 6

Sè sinh viªn v¾ng thi : 6
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